
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN ĐỊA LÍ – 

KHỐI 12 

Câu 1: Nhân tố nào dưới đây quyết định tính phong phú về thành phần loài của giới thực vật nước ta? 

A. Sự phong phú, đa dạng của các nhóm đất và sông ngòi. 

B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa đa dạng. 

C. Địa hình đồi núi chiếm ưu thế, có sự phân hóa phức tạp. 

D. Vị trí trên đường di cư và di lưu của nhiều loài thực vật. 

Câu 2: Hình thể lãnh thổ kéo dài làm cho thiên nhiên nước ta 

A. có tính lục địa tăng dần từ bắc vào nam. B. thay đổi rõ rệt theo độ cao ở miền núi. 

C. phân hóa giữa miền Bắc với miền Nam. D. phân hóa giữa miền núi và đồng bằng. 

Câu 3: Nước ta nằm trên ngã tư đường hàng hải quốc tế nên có thuận lợi chủ yếu nào sau đây? 

A. Giao lưu với các nước trên thế giới. B. Chung sống hòa bình với các nước. 

C. Phát triển tổng hợp kinh tế biển. D. Khai thác tài nguyên thiên nhiên 

Câu 4 : Ở nhiều đồng bằng ven biển miền Trung có sự phân chia làm 3 dải, giáp biển là 

A. đồi núi.  B. đồng bằng.  C. vùng trũng thấp.  D. cồn cát, đầm phá. 

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Cửu Long? 

A. Là đồng bằng châu thổ rộng lớn. B. Được bồi đắp phù sa của sông Cửu Long. 

C. Trên bề mặt có nhiều đê sông. D. Có mạng lưới kênh rạch chằng chịt. 

Câu 6: Đặc điểm giống nhau giữa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là 

A. có hệ thống đê sông và đê biển. B. do phù sa các sông lớn tạo nên. 

C. có nhiều sông ngòi, kênh rạch. D. bị thủy triều tác động rất mạnh. 

Câu 7: Do biển đóng vai trò chủ yếu trong quá trình hình thành của dải đồng bằng ven biển miền Trung 

nên 

A. đất nghèo dinh dưỡng, nhiều cát, ít phù sa sông. B. bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ. 

C. có một số đồng bằng mở rộng ở các cửa sông.  D. các đồng bằng kèo dài và hẹp ngang. 

Câu 8. Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là do vị trí  

A. tiếp giáp với vùng biển rộng lớn.   

B. nằm gần trung tâm gió mùa Châu Á.  

C. nằm trong vùng cận nhiệt đới.   

D. nằm trong vùng nội chí tuyến. 

Câu 9: Gió mùa đông bắc tạo nên một mùa đông lạnh ở 

A. miền Trung. B. miền Bắc. C. miền Nam.           D. Tây Nguyên. 

Câu 10: Do nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á nên nước ta có 



A. tổng bức xạ trong năm lớn. B. hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh. 

     C. nền nhiệt độ cả nước cao.           D. khí hậu tạo thành hai mùa rõ rệt. 

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây đúng với chế độ mưa của vùng ven biển Trung Bộ? 

A. Mưa tập trung nhất vào mùa hạ. B. Mùa mưa dài nhất trong cả nước, 

C. Mưa đều giữa các tháng trong năm. D. Mưa nhiều vào thời kì thu đông. 

Câu 12: Ý nghĩa xã hội của vị trí địa lí nước ta là 

A. nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của nhiều loại thiên tai. 

B. thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. 

C. có nhiều nét tương đồng về văn hóa với các nước láng giềng. 

D. nguồn tài nguyên sinh vật và khoáng sản vô cùng phong phú. 

Câu 13: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta? 

A. Thềm lục địa miền Trung hẹp, tiếp giáp với vùng biển sâu. 

B. Vùng biển có diện tích lớn gấp khoảng ba lần vùng đất liền. 

C. Độ nông - sâu của thềm lục địa đồng nhất từ Bắc vào Nam. 

D. Thềm lục địa nông, được mở rộng ở phía Bắc và phía Nam. 

Câu 14: Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú chủ yếu do 

A. vị trí nằm hoàn toàn ở vùng nội chí tuyến. B. nằm liền kề các vành đai sinh khoáng lớn. 

C. lãnh thổ hẹp ngang theo chiều đông - tây. D. nằm trên đường di lưu của các loài sinh vật. 

Câu 15: Phần đất liền của nước ta 

A. mở rộng đến hết vùng nội thủy. B. trải ra rất dài từ tây sang đông. 

      C. có đường bờ biển khúc khuỷu.         D. tiếp giáp với nhiều đại dương. 

Câu 16. Biểu hiện của địa hình xâm thực mạnh ở miền núi là  

A. diện tích rừng giảm mạnh.                                       

B. nước sông chảy mạnh.  

C. hiện tượng đất trượt, đá lỡ.                                      

D. bề mặt địa hình được bồi tụ. 

Câu  17: Đặc điểm của đất feralit là 

A. có màu đỏ vàng, chua nghèo mùn. B. có màu đen, xốp thoát nước. 

C. có màu đỏ vàng, đất rất màu mỡ. D. có màu nâu, khó thoát nước. 

Câu 18: Vị trí địa lí nước ta không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Trong vùng có nhiều thiên tai. B. Trong vùng nội chí tuyến. 

C. Phía Đông bán đảo Đông Dương. D. Trên “vành đai lửa Thái Bình Dương”. 

Câu  19: Sự đa dạng về bản sắc dân tộc của nước ta là do vị trí 

A. có sự gặp gỡ nhiều nền văn minh lớn với văn minh bản địa. 



B. diễn ra những hoạt động kinh tế sôi động. 

C. nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế lớn. 

D. liền kề của hai vành đai sinh khoáng lớn. 

Câu 20: Đất feralit ở nước ta thường bị chua vì nguyên nhân chủ yếu nào sau đây? 

A. Quá trình phong hóa diễn ra mạnh. B. Tích tụ ôxít sắt Fe2O3. 

C. Mưa nhiều, rửa trôi các chất badơ.          D. Tích tụ ôxít nhôm Al2O3. 

Câu 21: Đặc điểm địa hình có ý nghĩa lớn trong việc bảo toàn tính nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên 

nước ta là 

A. đối núi chiếm phần lớn diện tích và chủ yếu là núi cao. 

B. đồng bằng chiếm 1/4 diện tích nằm chủ yếu ở ven biển. 

C. đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 

D. các dãy núi chạy theo hướng tây bắc - đông nam và vòng cung. 

Câu 22: Vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có 

A. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm. B. gió mùa Đông Bắc hoạt động ở mùa đông. 

C. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao. D. có một mùa mưa nhiều và một mùa mưa ít. 

Câu 23: Thành phần loài chiếm ưu thế ở phần lãnh thổ phía Bắc nước ta là 

A. cây lá kim và thú có lông dày. B. cây chịu hạn, rụng lá theo mùa. 

C. động thực vật cận nhiệt đới. D. động thực vật nhiệt đới. 

Câu 24: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa phát triển trên các loại thổ nhưỡng đặc biệt ở nước ta không 

phải là loại rừng 

A. thường xanh trên đá vôi ở phía Bắc. B. cây bụi gai nhiệt đới khô trên đá vôi. 

C. ngập mặn trên đất mặn ven biển. D. tràm trên đất phèn ở Nam Bộ. 

Câu 25: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần phía Nam nước ta? 

A. Khí hậu nóng quanh năm. B. Không có tháng nào dưới 200C. 

C. Có 2 mùa mưa và khô rõ rệt. D. Có mưa phùn vào mùa đông. 

Câu 26: Dải bờ biển Trung Bộ của nước ta thường xảy ra sạt lở chủ yếu do 

A. thềm lục địa sâu, sóng biển lớn, biến đổi khí hậu. 

B. có nhiều bãi cát, ít rừng phòng hộ, cửa sông nhỏ. 

C. ít rừng phòng hộ, thủy triều lên cao, mưa theo mùa. 

D. thềm lục địa sâu, cửa sông nhỏ, con người tác động. 

Câu 27: Vùng phía Nam nước ta không có đai ôn đới gió mùa trên núi vì 

A. nằm kề vùng biển rộng. B. không có độ cao trên 2600 m. 

C. không có gió mùa Đông Bắc hoạt động. D. nằm gần xích đạo. 

Câu 28: Vị trí địa lí nước ta không tạo thuận lợi cho hoạt động nào sau đây? 



A. Hợp tác với các nước. B. Phát triển nông nghiệp. 

C. Phát triển kinh tế biển. D. Phòng chống thiên tai. 

Câu 29: Theo mục đích sử dụng, rừng được chia thành 

A. rừng phòng hồ, rừng rậm, rừng thưa. B. rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng rậm. 

C. rừng sản xuất, rừng tre nứa, rừng cây gỗ. D. rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 

Câu 30: Đặc điểm của rừng tự nhiên ở nước ta hiện nay là 

A. phân bố chủ yếu ở ven biển. B. chất lượng đã được phục hồi. 

C. có nhiều loài quý hiếm. D. giảm rất nhanh về diện tích. 

Câu 31: Phát biểu nào sau đây không đúng về tài nguyên rừng của nước ta? 

A. Tổng diện tích rừng đang tăng lên. B. Tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái. 

C. Diện tích rừng giàu chiếm tỉ lệ lớn. D. Chất lượng rừng chưa thể phục hồi. 

Câu 32. Đất mùn thô có chủ yếu ở đai  

A. nhiệt đới gió mùa.               

B. cận nhiệt gió mùa trên núi. 

C. ôn đới gió mùa trên núi.      

D. nhiệt đới ẩm gió mùa.  

Câu 33: Hình thức canh tác nào sau đây không phải sử dụng để hạn chế xói mòn trên đất dốc? 

A. Làm ruộng bậc thang.  B. Đào hố dạng vẩy cá.  

C. Trồng cây theo băng.  D. Bón phân cải tạo đất. 

Câu 34: Vùng phía Nam nước ta không có đai ôn đới gió mùa trên núi vì 

A. nằm kề vùng biển rộng. B. không có độ cao trên 2600 m. 

C. không có gió mùa Đông Bắc hoạt động. D. nằm gần xích đạo. 

Câu 35. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước trên diện rộng chủ yếu hiện nay ở nước ta là 

A. chất thải của hoạt động du lịch.   

B. nước thải công nghiệp và đô thị. 

C. thuốc trừ sâu và hóa chất dư thừa trong nông nghiệp.   

D. chất thải sinh hoạt của các khu dân cư.  

Câu  36. Nguyên nhân về mặt tự nhiên làm suy giảm đa dạng sinh vật ở nước ta là   

A. chiến tranh tàn phá các khu rừng, các hệ sinh thái.   

B. sự biến đổi thất thường của khí hậu Trái Đất gây ra nhiều thiên tai.  

C. săn bắt, buôn bán trái phép các  động vật hoang dã.  

D. ô nhiễm môi trường.  

Câu 37: Hiện tượng nào dưới đây không phải là hậu quả của việc mất rừng  

A. lũ lụt gia tăng.   



B. đất trượt, đá lỡ.  

C. khí hậu biến đổi.   

D. động đất.  

Câu 38.Để chống xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi, về mặt kĩ thuật canh tác cần thực hiện biện pháp  

A. làm ruộng bậc thang.   

B. bảo vệ rừng và đất rừng.  

C. ngăn chặn nạn du canh, du cư.   

D. áp dụng biện pháp nông- lâm kết hợp.  

Câu  39. Ý nào sau đây không thể hiện được tính đa dạng sinh học  

A. vùng phân bố.   

B. số lượng thành phần loài.  

C. các kiểu hệ sinh thái.   

D. nguồn gen.  

Câu  40: Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được phép tiến hành ở 

A. rừng sản xuất. B. các khu bảo tồn. C. rừng phòng hộ. D. vườn quốc gia. 

Câu  41:  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến suy giảm tài nguyên rừng ở nước ta là 

A. cháy rừng trên diện rộng, phát triển thủy điện. B. du canh du cư, phát triển vùng chuyên canh. 

C. khai thác quá mức và chặt phá rừng bừa bãi. D. khai thác khoáng sản và nuôi trồng thủy sản. 

Câu 42: Vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có 

A. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm. B. gió mùa Đông Bắc hoạt động ở mùa đông. 

C. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao. D. một mùa có mưa nhiều và một mùa mưa ít. 

Câu 43: Địa hình Tây Bắc nước ta đã làm cho sông ngòi của vùng có: 

A. chế độ nước theo mùa. B. hướng chảy là TB- ĐN. 

C. biên giới Việt - Lào. D. các sơn nguyên và đá vôi. 

Câu 44: Nhận định nào sau đây không đúng về ý nghĩa vị trí địa lí nước ta? 

A. Tạo điều kiện chung sống hòa bình với các nước Đông Nam Á. 

B. Quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên là nhiệt đới ẩm gió mùa. 

C. Tạo điều kiện để xây dựng nền văn hóa thống nhất trong khu vực. 

D. Tạo điều kiện cho phát triển giao thông đường biển quốc tế. 

Câu 45: Điểm nào sau đây không đúng với địa hình vùng núi Đông Bắc nước ta? 

A. các thung lũng sông cùng hướng các dãy núi. B. ở trung tâm có các đỉnh núi cao trên 2000m. 

C. có 4 cánh cung chụm lại ở Tam Đảo. D. hướng nghiêng TB – ĐN. 

Câu 46. Đồng bằng có diện tích lớn nhất nước ta  

A. đồng bằng sông Hồng.   



B. đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.  

C. đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ.   

D. đồng bằng sông Cửu Long.  

Câu 47: Đặc điểm khác nhau giữa Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. diện tích lãnh thổ rộng lớn hơn. B. thuỷ triều xâm nhập sâu về mùa cạn. 

C. gồm đất phù sa trong đê và ngoài đê. D. mạng lưới sông ngòi dạy đặc hơn. 

Câu 48: Đồng bằng sông Hồng có địa hình: 

A. thấp trũng ở phía tây, cao ở phía đông.   B. cao ở phía bắc, thấp dần về phía tây. 

C. cao ở phía tây, nhiều ô trũng ở phía đông.  D. cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra 

biển. 

Câu 49. Nước ta có lượng mưa và độ ẩm lớn là do  

A. nằm trong vùng nội chí tuyến.    

B. ảnh hưởng của gió mùa.   

C. ảnh hưởng của biển Đông.   

D. địa hình chủ yếu là đồi núi.    

Câu 50: Gió mùa đông bắc gần như bị chặn lại ở dãy núi nào sau đây? 

A. Tam Điệp. B. Hoành Sơn. C. Bạch Mã. D. Hoàng Liên Sơn. 

Câu 51: Khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ 

A. phân chia thành hai mùa mưa, khô rõ rệt. B. có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông khác nhau, 

C. phân chia ra một mùa nóng, một mùa lạnh. D. có mùa đông ít mưa và mùa hạ mưa nhiều. 

Câu 52: Giữa Tây Nguyên và ven biển Trung Bộ nước ta có đặc điểm gì nổi bật ? 

A. Giống nhau về mùa mưa. B. Đối lập nhau về mùa mưa và mùa khô  

C. Giống nhau về mùa khô. D. Đối lập nhau về mùa nóng và mùa lạnh. 

Câu 53. Trở ngại lớn trong sử dụng tự nhiên ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ  

A. thiếu nước vào mùa khô.        

B. nạn cát bay, cát chảy.  

C. thất thường của nhịp điệu khí hậu.    

D. hạn hán thường xuyên xảy ra.  

Câu 54. Phát biểu nào sau đây không đúng về tự nhiên đối với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?  

A. Tập trung dầu khí trữ lượng lớn.  

B. Ven biển có rừng ngập mặn phát triển.  

C. Bờ biển khúc khuỷu, có nhiều vịnh biển sâu.   

D. Tính không ổn định của thời tiết là trở ngại lớn của miền.  

Câu 55. Đặc điểm không thuộc vùng núi Tây Bắc nước ta là  



A. địa hình cao có dãy núi xen kẻ thung lũng song.   

B. có các cao nguyên đá vôi.  

C. có các dãy núi cao trung bình.   

D. chủ yếu có các cao nguyên badan . 

Câu 56. Đặc điểm khí hậu nào sau đây không phải của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?  

A. Khí hậu cận xích đạo gió mùa.   

B. Nền nhiệt độ cao, biên độ nhiệt nhỏ.  

C. Phân thành hai mùa mưa, khô rõ rệt.   

D. Mùa đông trời nhiều mây, mùa hạ nắng nóng.  

Câu 57. Hai quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình Việt Nam  

A. quá trình phong hóa – bồi tụ.                                    

B. quá trình vận chuyển - bồi tụ.   

C. quá trình thổi mòn – bồi tụ.                                      

D. quá trình xâm thực – bồi tụ.  

Câu 59: Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước ta biểu hiện ở đặc điểm nào sau đây? 

A. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, ít phù sa, chế độ nước thất thường. 

B. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, giàu phù sa, chế độ nước theo mùa. 

C. Sông ngòi dày đặc, có nhiều nước, giàu phù sa, chế độ nước ổn định. 

D. Sông ngòi dày đặc, chủ yếu hướng tây bắc - đông nam và vòng cung. 

Câu 60: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn? 

A. Thảm thực vật có độ che phủ cao và lượng mưa lớn. 

B. Lượng mưa lớn trên đồi núi dốc và ít lớp phủ thực vật. 

C. Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp và lượng mưa lớn. 

D. Mưa lớn và nguồn nước từ ngoài lãnh thổ chảy vào. 

Câu 61: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía Bắc là đới rừng 

A. nhiệt đới gió mùa. B. xa van và cây bụi. C. cận nhiệt đới. D. ôn đới gió mùa. 

Câu 62: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta? 

A. Trong năm có một mùa đông lạnh. B. Thời tiết thường diễn biến phức tạp. 

C. Có một mùa khô sâu sắc kéo dài. D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn. 

Câu 63: Biểu hiện nào sau đây không phải của cảnh quan thiên nhiên cận xích đạo gió mùa? 

A. Phần lớn là loài vùng xích đạo và nhiệt đới. B. Xuất hiện nhiều loài cây chịu hạn, cây họ dầu. 

C. Động vật tiêu biểu là các loài thú to lớn. D. Xuất hiện các loài thú có lông dày và lớn. 

Câu 64. Trong đai nhiệt đới gió mùa nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất là  

A. đất phù sa.           



B. đất feralit.   

C. đất phèn.              

D. đất mặn.  

Câu  65: Hệ sinh thái nào sau đây không thuộc đai nhiệt đới gió mùa chân núi? 

A. rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. B. rừng nhiệt đới gió mùa nửa rụng lá. 

C. rừng cận nhiệt đới trên đất feralit có mùn. D. rừng nhiệt đới thường xanh trên đá vôi. 

Câu 66: Biện pháp cải tạo đất nông nghiệp ở đồng bằng là 

A. làm ruộng bậc thang. B. đào hố vẩy cá.  

C. bón phân thích hợp. D. trồng cây theo băng. 

Câu  67: Biện pháp nào sau đây quan trọng nhất để bảo vệ rừng đặc dụng ở nước ta? 

A. Bảo vệ cảnh quan các khu bảo tồn thiên nhiên. B. Duy trì và phát triển cảnh quan, chất lượng 

rừng. 

C. Có kế hoạch bảo vệ, nuôi dưỡng rừng hiện có. D. Tích cực trồng rừng trên đất trống, đồi núi 

trọc. 

Câu 68: Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta? 

A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn. B. Nhiệt độ trung bình năm trên 25oC. 

C. Phân hóa hai mùa mưa và khô rõ rệt. D. Nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo. 

Câu 69: Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác vùng núi Tây Bắc là 

A. mùa đông bớt lạnh nhưng khô hơn. B. mùa đông lạnh chủ yếu do độ cao. 

C. mùa đông lạnh đến sớm hơn ở vùng núi thấp. D. mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió Tây, mưa 

giảm. 

Câu 70. Giới hạn phía bắc miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là  

    A. dãy Bạch Mã.                             B. dãy Hoành Sơn.   

    C. sông Cả.                                D. dãy Tam Điệp. 

Câu 71: Phát biểu nào sau đây không đúng về vị trí địa lí của nước ta? 

A. Ở trung tâm bán đảo Đông Dương. B. Trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc. 

C. Tiếp giáp với Biển Đông. D. Trong vùng nhiều thiên tai. 

Câu 72: Đất ở đồng bằng ven biển miền Trung nước ta thường nghèo, nhiều cát do 

A. phần lớn đồng bằng nằm ở chân núi.   B. nguồn gốc hình thành chủ yếu từ biền. 

C. đổng bằng nhỏ, hẹp ngang, bị chia cắt .  D. Mưa nhiều, xói mòn, rửa trôi mạnh. 

Câu 73: Tính chất của gió mùa mùa hạ là 

A. nóng, khô. B. nóng, ẩm. C. lạnh, ẩm. D. lạnh, khô. 

Câu 74. Biểu hiện nào sau đây đúng với tính chất ẩm của nước ta?  

A. Nhiệt độ trung bình trên 20°C.     



B. Lượng mưa trung bình năm lớn.                           

C. Số giờ nắng trong năm cao.                         

D. Cân bằng bức xạ luôn dương. 

Câu 75: Gió mùa Đông Bắc làm cho khí hậu Bắc Bộ nước ta có 

A. nhiệt độ đồng nhất khắp nơi. B. nhiều thiên tai lũ quét, lở đất. 

C. một mùa đông lạnh và ít mưa. D. thời tiết lạnh ẩm, mưa nhiều. 

Câu 76. Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Bộ có sự đối lập nhau về mùa mưa và mùa khô là 

do 

A. nằm ở vùng nội chí tuyến.   

B. ảnh hưởng của biển Đông.  

C. ảnh hưởng của gió mùa và địa hình. 

D. ảnh hưởng hướng của các dãy núi.     

Câu 77: Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm của nước ta là 

A. rừng thưa nhiệt đới khô rụng lá theo mùa. B. rừng nhiệt đới gió mùa nửa rụng lá. 

C. rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. D. rừng nhiệt đới gió mùa thường xanh. 

Câu 78: Quá trình feralit hóa là quá trình hình thành đất đặc trưng cho vùng khí hậu 

A. cận nhiệt lục địa. B. nhiệt đới ẩm. C. ôn đới hải dương. D. cận cực lục địa. 

Câu 79: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta? 

A. Mạng lưới dày đặc. B. Nhiều nước quanh năm. 

D. Thủy chế theo mùa. C. Có trữ lượng phù sa lớn. 

Câu 80: Thành phần loài chiếm ưu thế ở phần lãnh thổ phía Nam là 

A. xích đạo và nhiệt đới. B. nhiệt đới và cận nhiệt đới. 

C. cận nhiệt đới và xích đạo. D. cận xích đạo và ôn đới. 

Câu 81: Miền Bắc ở độ cao trên 600 - 700 m, miền Nam phải trên độ cao 900 - 1000 m mới có khí hậu cận 

nhiệt đới chủ yếu vì 

A. nhiệt độ trung bình miền Nam cao hơn. B. địa hình miền Bắc cao hơn. 

C. miền Bắc giáp biển nhiều hơn miền Nam. D. miền Bắc mưa nhiều hơn. 

Câu 82: Thiên nhiên nước ta có sự khác nhau giữa miền Bắc và Nam không phải do sự khác nhau về 

A. Lượng bức xạ. B. Số giờ nắng. C. Lượng mưa .D. Nhiệt độ trung 

bình. 

Câu 83. Vùng có đủ ba đai cao ở nước ta là  

A. Đông Bắc.                         B. Trường Sơn Bắc.   

C. Tây Bắc.                     D. Trường Sơn Nam. 

Câu 84: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có các loài thực vật ôn đới chủ yếu là do 



A. ảnh hưởng mạnh gió mùa Đông Bắc. B. có nhiều núi và cao nguyên đồ sộ. 

C. có địa hình núi cao từ 2600m trở lên. D. có mạng lưới sông ngòi dày đặc. 

Câu 85: Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng của nước ta là 

A. chống bão. B. làm thủy điện. C. dự báo động đất. D. khai thác hợp lý. 

Câu 86: Để chống xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi, về mặt kĩ thuật canh tác cần thực hiện biện pháp 

A. trồng cây theo băng, làm ruộng bậc thang. B. bảo vệ rừng và đất rừng. 

C. ngăn chặn nạn du canh, du cư. D. cải tạo đất hoang, đồi núi trọc. 

Câu 87: Bề mặt địa hình đồng bằng sông Hồng bị chia cắt thành nhiều ô chủ yếu do: 

A. có hệ thống đê sông ngăn lũ.    B. các quá trình ngoại lực tác động. 

C. áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.   D. được con người khai thác từ lâu đời. 

Câu 88 : Đồng bằng ven biển miền Trung nước ta hẹp ngang bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ do 

A. các nhánh núi đâm ngang ra biển. 

B. biển đóng vai trò chủ yếu trong quá trình hình thành. 

C. tác động của các nhân tố ngoại lực. 

D. các sông nhỏ, ngắn, dốc, tiếp giáp vùng biển nông. 

Câu 89: Gió mùa đông bắc thổi vào nước ta theo hướng 

A. tây bắc. B. đông bắc. C. đông nam. D. tây nam. 

Câu 90:  Biện pháp mở rộng diện tích rừng phòng hộ của nước ta là 

A. đóng cửa rừng.     B. lập vườn quốc gia.    

C. ngăn chặn khai thác.  D. trồng rừng ven biển 

Câu 91. Biểu hiện nào sau đây đúng với tính chất nhiệt đới của nước ta?  

A. Nhiệt độ trung bình trên 20°C.     

B. Lượng mưa trung bình năm lớn.                           

C. Độ ẩm không khí cao.                         

D. Cân bằng ẩm luôn dương. 

Câu 92: Nhân tố chủ yếu tạo nên mùa mưa ở Nam Bộ nước ta là 

A. gió mùa Tây Nam. B. gió phơn Tây Nam. C. gió mùa Đông Bắc. D. Tín phong bán cầu 

Bắc. 

Câu 93. Đặc điểm nào sao dây không đúng của gió mùa mùa hạ?  

A. Xuất phát từ Bắc Ấn Độ Dương.    

B. Gió thổi theo hướng Tây Nam.  

C. Mưa nhiều ở Tây Nguyên và Nam Bộ.    

D. Mưa nhiều ở Bắc Bộ vào đầu mùa hạ.   

Câu 94: Điểm nào sau đây không đúng với địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc nước ta? 



A. gồm các dãy núi chạy song song và so le. B. địa hình thấp ở 2 đầu, cao ở giữa. 

C. có các dãy núi đâm ngang ra biển. D. có địa hình thấp và hẹp ngang. 

Câu 95: Do nằm trong khu vực nội chí tuyến nên Biển Đông có 

A. khí hậu xích đạo, nhiệt độ cao, ẩm dồi dào, gió hoạt động theo mùa. 

B. dải hội tụ, bão, áp thấp nhiệt đới, dòng hải lưu, nhiều rừng ngập mặn. 

C. khí hậu nhiệt đới, mưa theo mùa, sinh vật biển đa dạng và phong phú. 

D. bão và áp thấp nhiệt đới, nhiệt độ nước biển cao và độ muối khá lớn 

Câu 96.  Đồng bằng có 2/3 diện tích đất bị nhiễm phèn và nhiễm mặn là  

A. đồng bằng sông Hồng.   

B. đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.  

C. đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ.   

D. đồng bằng sông Cửu Long.  

Câu 97: Nơi có sự bào mòn, rửa trôi đất đai mạnh nhất là 

A. đồng bằng. B. miền núi. C. ô trũng. D. ven biển. 

Câu 98: Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta là 

A. rừng gió mùa nửa rụng lá trên nền đất khô cằn. 

B. rừng nhiệt đới gió mùa biến dạng trên đá vôi. 

C. rừng ngập mặn với năng suất sinh học cao. 

D. rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit. 

Câu 99: Sông ngòi nước ta có chế độ nước theo mùa là do 

A. chế độ mưa mùa. B. hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới. 

C. hoạt động của bão. D. sự đa dạng của hệ thống sông ngòi. 

Câu 100. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng núi Trường Sơn Nam?  

A. Cao hơn và đồ sộ hơn vùng núi Trường Sơn Bắc.   

B. Có các bề mặt cao nguyên rộng lớn ở phía đông.  

C. Đường bờ biển dốc, dải đồng bằng ven biển nhỏ hẹp.   

D. Có sự bất đối xứng rõ giữa 2 sườn Đông-Tây.    

Câu 101. Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm là  

A.  địa hình bị chia cắt thành nhiều ô.  

B.  có hệ thống các đê ven sông.  

C.  có mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt.  

D.  có các bậc ruộng cao bạc màu. 

Câu 102: Điều nào sau đây không đúng khi nói về đồng bằng sông Hồng? 

A. bồi tụ phù sa bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. 



B. có diện tích rộng tương đương với đồng bằng ven biển miền Trung. 

C. không được bồi đắp phù sa hàng năm do có hệ thống đê. 

D. cao ở phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển. 

Câu 103: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía Nam là 

A. rừng nhiệt đới ẩm gió mùa. B. rừng cận xích đạo gió mùa. 

C. rừng cận nhiệt đới khô. D. rừng xích đạo gió mùa. 

Câu 104: Ý nghĩa quan trọng về văn hóa - xã hội của vị trí địa lí nước ta là 

A. phát triển giao thông đường bộ, đường biển, đường hàng không. 

B. tạo cầu nối phát triển kinh tế giữa các nước trong khu vực. 

C. tạo điều kiện thu hút vốn và kỹ thuật đầu tư nước ngoài. 

D. tạo điều kiện để chung sống hòa bình với các nước trong khu vực. 

Câu 105: Do nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á nên nước ta có 

A. tổng bức xạ trong năm lớn. B. hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh. 

C. khí hậu tạo thành hai mùa rõ rệt. D. nền nhiệt độ cả nước cao. 

Câu 106: Cho bảng số liệu: 

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ NÔNG SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2012 - 2019 

Năm 2012 2014 2017 2019 

Cà phê nhân (nghìn tấn) 1 292,4 1 395,6 1 577,2 1 678,8 

Lợn (nghìn con) 26 494,0 26 761,4 27 406,7 19 615,5 

Thủy sản (nghìn tấn) 5 820,7 6 333,2 7313,4 8 268,2 

(Nguồn: Niêm giám thống kê 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số nông sản nước ta giai đoạn 2012 - 

2019, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 

A. Cột.   B. Miền.   C. Kết hợp.   D. Đường. 

Câu 107: Cho bảng số liệu: 

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 

 (Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm 2010 2015 2019 

Khai thác 2 414,4 3 049,9 3 777,7 

Nuôi trồng 2 728,3 3 532,2 4 490,5 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản nước ta qua các năm, dạng biểu đồ 

nào sau đây thích hợp nhất? 

A. Miền.   B. Cột.      C. Đường.   D. Tròn. 



Câu 108: Cho bảng số liệu: 

SỐ LƯỢNG GIA SÚC VÀ GIA CẦM CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2019 

Năm 

Vật nuôi 
2005 2010 2015 2019 

Trâu (nghìn con) 2 922,2 2 877,0 2 524,0 2 387,9 

Bò (nghìn con) 5 540,7 5 808,3 5 367,2 6 060,0 

Lợn (nghìn con) 27 435,0 27 373,3 27 750,7 19 615,5 

Gia cầm (triệu con) 219,9 300,5 341,9 481,7 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng số lượng gia súc, gia cầm của nước ta giai đoạn 2005 

- 2019, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 

A. Miền.   B. Cột.    C. Đường.   D. Tròn. 

Câu 109: Cho biểu đồ về giá trị xuất khẩu hàng thủy sản của nước ta, năm 2010 và 2018 (%): 

 

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

A. Quy mô giá trị xuất khẩu hàng thủy sản. 

B. Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng thủy sản. 

C. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng thủy sản. 

D. Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng thủy sản. 

Câu 110. Cho biểu đồ về sản lượng một số sản phẩm công nghiệp nước ta, giai đoạn 2000 - 2018: 



 

 (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

A. Quy mô và cơ cấu sản lượng một số sản phẩm công nghiệp. 

B. Quy mô sản lượng một số sản phẩm công nghiệp. 

C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp. 

D. Sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng một số sản phẩm công nghiệp. 

Câu 111: Cho biểu đồ về dân số nông thôn và thành thị của nước ta giai đoạn 2010 - 2019: 

 

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

A. Quy mô, cơ cấu dân số nông thôn và thành thị. 



B. Thay đổi quy mô dân số nông thôn và thành thị. 

C. Chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn và thành thị. 

D. Tốc độ tăng trưởng dân số nông thôn và thành thị. 

Câu 112: Cho biểu đồ về một số chỉ số tự nhiên của Hà Nội: 

 

(Số liệu theo SGK Địa lí Nâng cao, trang 48) 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

A. Cân bằng ẩm. B. Khí hậu. 

C. Biên độ nhiệt. D. Nhiệt độ và lượng mưa. 

Câu 113: Cho biểu đồ về một số chỉ số tự nhiên của Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh: 

 

(Số liệu theo SGk Địa lí Việt Nam, trang 45) 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 



A. Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm. 

B. Lượng mưa, cân bằng bức xạ và lượng bôc hơi của một số địa điểm. 

C. Lượng mưa, nhiệt độ trung bình và cân bằng ẩm của một số địa điểm. 

D. Lượng mưa, biên độ nhiệt và lượng bốc hơi của một số địa điểm. 

 

Câu 114: Cho biểu đồ: 

SẢN LƯỢNG THAN VÀ ĐIỆN CỦA PHI-LI-PIN 

 

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng than và điện của Phi-li-pin giai đoạn 2010 - 2018? 

A. Cả than và điện đều tăng.    B. Cả than và điện đều giảm. 

C. Sản lượng điện giảm nhanh.   D. Sản lượng than giảm nhanh. 

Câu 115: Cho bảng số liệu: 

SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019 

          (Đơn vị:Triệu người) 

Quốc gia Cam-pu-chia In-đô-nê-xi-a Phi-lip-pin Mi-an-ma 

Số dân 16,5 268,4 108,1 54,0 

Số dân thành thị 3,9 148,4 50,7 16,5 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)  

Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào sau đây có tỷ lệ dân thành thị cao nhất? 

A. Cam-pu-chia. B. Mi-an-ma.        C. In-đô-nê-xi-a.               D. Phi-lip-pin 

 

 


